
   ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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         Số: 3052/QĐ-UBND      Vĩnh Long, ngày 29 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy 

định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 

09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tại Tờ trình số 2733/TTr-HĐBCSP ngày 29/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 27 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mỗi sản phẩm đạt giải được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy Chứng nhận 

và được tặng thưởng bằng tiền mặt. 

Kinh phí: Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công 

nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; Thủ trưởng đơn vị có liên quan và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các PCT. UBND tỉnh; 
- LĐ VP. UBND tỉnh 

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT.5.01.05. 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU  

CẤP TỈNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT Tên sản phẩm Tên cơ sở Địa chỉ 

1 Chậu gốm đỏ bằng đất nung 
Công ty TNHH mỹ nghệ 

Thanh Đức 

Số 288, đường 14/9, phường 

5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

2 Nhang sạch Thủy Tùng 

Công ty TNHH MTV 

nguyên liệu xanh Thủy 

Tùng 

Số 60, tổ 21, ấp Đông Lợi, 

xã Đông Bình, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

3 
Phân hữu cơ SFJCBio-Gold 

G.A.P 

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần phân bón Miền 

Nam - Nhà máy phân 

bón Cửu Long 

Số 405, khóm Tân Thuận, 

phường Tân Hòa, TP. Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

4 
Gạch bê tông tự chèn Ziger-

tiles 

Cơ sở sản xuất gạch Tâm 

Nha 

Số 219, Tổ 17, Ấp Phú 

Ninh, Xã Song Phú, Huyện 

Tam Bình, Vĩnh Long 

5 Mứt mãng cầu Thanh Tùng HKD Trần Thanh Gian 

Số 08, tổ 11, khóm Đông 

Bình B, phường Đông 

Thuận, thị xã Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long 

6 Nem chua 
HKD lò nem con 

 Sáu Xệ Vĩnh Long 

Số 85, khóm Tân Xuân, 

phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long 7 Chả lụa tiêu 

8 Nem bì 
HKD CSSX lò bì Út 

nước đá 

Số 28B, khóm Tân Phú, 

phường Tân Hòa, TP. Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

9 Bánh canh gạo 
HKD CSSX  

Ba Khánh 

Số 24D, Tân Quới Tây, 

phường Trường An, TP. 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

10 Bánh phở 

11 Bún tươi 

12 Trứng vịt muối 
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Nghiệp 

Số 79, Trần Phú, Phường 4, 

TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

13 Bánh bông lan HKD ngon nhất Bakery 

Số 34, Nguyễn Huệ, 

phường 2, TP. Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long 

14 

Bộ sản phẩm: Các loại bánh 

làm 

 từ khoai lang 

Công ty TNHH bánh 

Nhật Ngọc 

Số 70B, Đinh Tiên Hoàng, 

phường 8, TP. Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long 
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15 

Bộ sản phẩm: Trà hoa nhân 

sâm  

và trà gừng đen 
HKD Võ Văn Dũng 

Số 25/6AB, đường Thống 

Chế Điều Bát, khu 2, thị 

trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long 

16 Trà bồ công anh 
HKD Nguyễn Trường 

Ái 

Số 70/8 ấp Phú Thạnh, xã 

Phú Đức, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 

17 
Bộ sản phẩm: rượu Cửu Long  

mỹ tửu Công ty CP SOMO 

FARM Cửu Long 

Khóm 3, Thị trấn Cái 

Nhum, huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long 18 
Bộ sản phẩm: Rượu truyền 

thống Cửu Long 

19 Gạo hữu cơ Tấn Đạt  
HTX sản xuất dịch vụ 

nông nghiệp Tấn Đạt 

Số 93, ấp Kinh, xã Trung 

Ngãi, huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

20 
Bộ sản phẩm: chả lụa, chả thủ 

 Thành Công 

Hộ kinh doanh Thành 

Công 

Số 9, tổ 9, Tân Quang, Hiếu 

Phụng, huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

21 Lạp xưởng Hiệp Ký 
Hộ kinh doanh Hiệp 

Ký 

Tổ 6, ấp An Trung, xã 

Trung Thành, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

22 

Bộ sản phẩm cốm gạo, cốm 

nếp,  

cốm mì Ngọc Bích 

HKD cơ sở sản xuất 

bánh kẹo Ngọc Bích 

Số 241 ấp Bình Thành, xã 

Trung Hiếu, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

23 Mứt xoài Cát Núm Foodo Hộ kinh doanh Foodo 
Số 367, khóm 1, thị trấn 

Vũng Liêm, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

24 

Bộ sản phẩm: Chả lụa, Chả 

cốm,  

Pate 
Hộ kinh doanh Truyện 

Oanh 

Số 649, tổ 47, ấp Phú 

Thuận, xã Phú Thịnh, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
25 Nem nướng 

26 Hủ tiếu khô Sáu Thạnh 

Hộ kinh doanh Trương 

Nhựt Thạnh 

Ấp Nhứt, xã Ngãi Tứ, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 27 

Bộ sản phẩm: Bánh canh bột 

xắt, 

 bún bò huế, bánh gạo, phở 

tươi, bún tươi, bánh canh Sáu 

Thạnh 
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